Phần 2: Điều khoản tham chiếu

Chương V. Điều khoản tham chiếu
I. Giới thiệu:

1. Giới thiệu chung về dự án

1.1. Tên dự án: Kiên cố hóa bờ kết hợp đường giao thông trục ngòi 30 đoạn từ Đê sông Vạc đến đường 481B huyện Yên Khánh.
1.2. Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD số 1 tỉnh Ninh Bình.

1.3. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

1.3.1. Nạo vét, kiên cố hoá hệ thống kênh tưới, tiêu và nâng cấp bờ kênh có tổng chiều dài 3.994,7m (từ đường ĐT.481B đến đê Tả Vạc), trong đó:
a. Đoạn 1 từ đầu tuyến (đường ĐT.481B) đến cọc C27+12,6m:
- Nâng cấp, kiên cố hoá kênh, chiều dài Lkênh1= 1.235,84m (trong đó đoạn chuyển tiếp dài 20m); kênh có mặt cắt ngang hình chữ nhật kích thước BxH=(2,0x1,5)m, cao độ đáy (+0,00). Kết cấu kênh bằng bê tông xi măng (BTXM), đáy lót bê tông (BT) dày 10cm. Đoạn kênh chuyển tiếp kết cấu gia cố hai bên bờ kênh bằng tường kè trọng lực BTXM, đáy tường lót BT dày 10cm. Xử lý nền móng tường chắn bằng cọc tre. Gia cố đáy kênh bằng BTXM, dưới lót bê tông dày 10cm.
- Nâng cấp bờ hữu kết hợp đường giao thông với chiều dài Lhữu =1.277,9m có quy mô Bmặt/Bnền =5,5m/7,5m. Kết cấu mặt bằng bê tông nhựa (BTN) trên lớp móng cấp phối đá dăm. Đoạn cuối tuyến vuốt nối vào đường BTN hiện trạng.
b. Đoạn 2 từ cọc C27+12,6m đến đường ĐT.483:
- Nâng cấp, kiên cố hoá kênh, chiều dài Lkênh2= 126,3m; kênh có mặt cắt ngang hình chữ nhật kích thước BxH=(3,0x1,5)m, cao độ đáy từ (0,00) đến (-0,90). Kết cấu bằng BTXM, đáy lót bê tông dày 10cm.
c. Đoạn 3 từ đường ĐT.483 đến cuối tuyến (đê Tả sông Vạc):
- Nạo vét lòng kênh với chiều rộng đáy thiết kế B=6,5m, cao trình đáy kênh nạo vét (-0,60).
- Kè mái gia cố hai bên bờ kênh bằng tường kè trọng lực, với chiều dài Lkè=2.505,3m. Kết cấu bằng tường kè trọng lực BTXM, dưới lót BT dày 10cm. Xử lý nền móng tường bằng cọc tre.
- Nâng cấp bờ Tả kết hợp giao thông với chiều dài Lđường tả =2.543,0m có quy mô Bmặt/Bnền=5,5m/7,5m. Kết cấu mặt đường bằng BTN trên lớp móng cấp phối đá dăm.
- Nâng cấp bờ Hữu với chiều dài Lđường sx =1.488,6m thành đường sản xuất bề rộng nền đường Bnền=7,50m. Mặt bờ bằng đất đắp đầm chặt K=0,90. Đoạn còn lại chỉnh trang bờ đất theo hiện trạng.
1.3.2. Công trình trên tuyến:
- Xây dựng 03 cống hộp có khẩu độ thoát nước B=3,0m tại các vị trí cọc C37+23,0m; C44+21,0m; C55+12,0m. Hình thức kiểu cống hộp chữ nhật, kết cấu thân cống bằng BTCT M250. Xử lý nền bằng cọc bê tông cốt thép (BTCT).
- Xây dựng 01 cống điều tiết có khẩu độ thoát nước B=3,0m tại cọc C82+25,0m. Hình thức kiểu cống hộp chữ nhật, kết cấu thân cống bằng BTCT M250. Dàn van bằng BTCT, cánh van bằng thép, đóng mở bằng vít nâng. Xử lý nền bằng cọc BTCT.
- Xây mới 01 cống hộp B=2,0m tại C9+09m. Hình thức kiểu cống hộp chữ nhật, kết cấu thân cống bằng BTCT M250. Xử lý nền bằng cọc tre.

- Nối dài 01 cống hộp có khẩu độ thoát nước B=1,50m tại vị trí C30+25m. Hình thức kiểu cống hộp chữ nhật, kết cấu thân cống bằng BTCT M250, xử lý nền bằng cọc BTCT.

	TT
	Vị trí xây dựng
	BxH (m)
	Cao trình (m)
	Xử lý nền móng

	1
	Cống thông nước tại C9+09m
	(2,0*1,7)m
	0,00
	Cọc tre

	2
	Nối dài cống thông nước tại C30+25m
	(1,5*1,6)m
	-0,90
	Cọc BTCT


	3
	Cống thông nước tại C37+23m
	(3,0*2,2)m
	-0,60
	Cọc BTCT

	4
	Cống thông nước tại C44+19m
	(3,0*2,2)m
	-0,60
	Cọc BTCT

	5
	Cống thông nước tại C55+12m kết hợp cầu máng
	(3,0*2,4)m
	-0,60
	Cọc BTCT

	6
	Cống điều tiết tại C82+25m
	(3,0*2,4)m
	-1,00
	Cọc BTCT


- Xây dựng mới, nối dài các cống tròn đường kính D = (0,5÷1,0)m.

- Xây dựng các nút giao với đường ĐT.481B, đường ĐT.483, ĐT.482C (đê Tả Vạc) với quy mô phù hợp, đảm bảo an toàn giao thông; thiết kế bố trí hệ thống đèn tín hiệu, biển báo đảm bảo tuân thủ Quy chuẩn quốc gia QCVN41:2024/BGTVT về báo hiệu đường bộ.
- Xây dựng mới, nối dài các cống tròn đường kính D=(0,5÷1,0)m.
1.4. Địa điểm xây dựng: Xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.
1.5. Loại và cấp công trình chính: Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, cấp IV.
2. Giới thiệu về gói thầu:
2.1. Tên gói thầu: Gói thầu số 14: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị.

2.2. Nội dung công việc của gói thầu: Thực hiện giám sát về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường Dự án: Kiên cố hóa bờ kết hợp đường giao thông trục ngòi 30 đoạn từ Đê sông Vạc đến đường 481B huyện Yên Khánh theo đúng các quy định hiện hành. 

2.3. Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng đấu thầu quốc gia.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

2.4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

2.5. Thời gian thực hiện gói thầu: 18 tháng (hoàn thành xong trước 31/12/2027).
2.6. Giá gói thầu: Thuế giá trị gia tăng (VAT) là 10%.
3. Mục đích tuyển chọn nhà thầu tư vấn

Lựa chọn được nhà thầu tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện giám sát về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công.  
II. Phạm vi công việc:
1. Phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án, thời gian, tiến độ thực hiện.

1.1. Phạm vi công việc đối với nhà thầu tư vấn:

Thực hiện giám sát về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt và các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
1.2. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.
1.3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án ĐTXD số 1 tỉnh Ninh Bình.
1.4 Thời gian thực hiện: 2025 - 2027.
1.5. Tiến độ thực hiện: 18 tháng (hoàn thành xong trước 31/12/2027).
2. Các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn.

Nội dung công việc cụ thể của giám sát thi công xây dựng công trình thực hiện theo khoản 1 Điều 19 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021, cụ thể như sau:

- Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình so với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng, bao gồm: nhân lực, thiết bị thi công, phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình;

- Kiểm tra biện pháp thi công xây dựng của nhà thầu so với thiết kế biện pháp thi công đã được phê duyệt. Chấp thuận kế hoạch tổng hợp về an toàn, các biện pháp đảm bảo an toàn chi tiết đối với những công việc đặc thù, có nguy cơ mất an toàn lao động cao trong thi công xây dựng công trình;

- Xem xét và chấp thuận các nội dung quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 do nhà thầu trình và yêu cầu nhà thầu thi công chỉnh sửa các nội dung này trong quá trình thi công xây dựng công trình cho phù hợp với thực tế và quy định của hợp đồng. Trường hợp cần thiết, chủ đầu tư thỏa thuận trong hợp đồng xây dựng với các nhà thầu về việc giao nhà thầu giám sát thi công xây dựng lập và yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng thực hiện đối với các nội dung nêu trên;

- Kiểm tra và chấp thuận vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình;

- Kiểm tra, đôn đốc nhà thầu thi công xây dựng công trình và các nhà thầu khác triển khai công việc tại hiện trường theo yêu cầu về tiến độ thi công của công trình;

- Giám sát việc thực hiện các quy định về quản lý an toàn trong thi công xây dựng công trình; giám sát các biện pháp đảm bảo an toàn đối với công trình lân cận, công tác quan trắc công trình;

- Đề nghị chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh thiết kế khi phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế;

- Tạm dừng thi công đối với nhà thầu thi công xây dựng khi xét thấy chất lượng thi công xây dựng không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công không đảm bảo an toàn; chủ trì, phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thi công xây dựng công trình và phối hợp xử lý, khắc phục sự cố theo quy định của Nghị định này;

- Kiểm tra, đánh giá kết quả thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng trong quá trình thi công xây dựng và các tài liệu khác có liên quan phục vụ nghiệm thu; kiểm tra và xác nhận bản vẽ hoàn công;

- Tổ chức thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình, công trình xây dựng trong trường hợp cần thiết theo quy định tại Điều 05 Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ;

- Thực hiện nghiệm thu công việc xây dựng để chuyển bước thi công, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng theo quy định; kiểm tra và xác nhận khối lượng thi công xây dựng hoàn thành.
- Thực hiện Giám sát thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ và vệ sinh, bảo vệ môi trường.
- Thực hiện các nội dung khác theo quy định của hợp đồng xây dựng và các quy định có hiện hành tại thời điểm thực hiện công việc;
3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn: Bắt đầu ngay kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.
III. Báo cáo và thời gian thực hiện:
Theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan và các quy định trong hợp đồng và yêu cầu của Chủ đầu tư và cơ quan có thẩm quyền bao gồm báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất theo đúng tiến độ yêu cầu.
1. Báo cáo nghiệm thu hoàn thành giai đoạn: Sau mỗi công đoạn thi công phải thực hiện công tác nghiệm thu bộ phận, hạng mục công trình đã hoàn thành để đánh giá về mặt kỹ thuật và chất lượng cũng như khối lượng công việc đã hoàn thành, nhận xét và đưa ra phương hướng thực hiện các công đoạn tiếp theo.

2. Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của bên giao thầu (nếu có).

3. Báo cáo về chất lượng thi công công trình: Sau khi công trình xây dựng hoàn thành, đơn vị tư vấn giám sát phải có báo cáo về chất lượng thi công công trình cho Chủ đầu tư làm cơ sở cho nghiệm thu kỹ thuật công trình và nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng

4. Báo cáo hoàn thành Hợp đồng TVGS: Báo cáo này phải được đệ trình trước khi nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

Kinh nghiệm và nhân sự của Nhà thầu theo các nội dung đã nêu ở các phần trên của E-HSMT này.
V. Trách nhiệm của chủ đầu tư:
Nhà thầu tự chuẩn bị các điều kiện làm việc; Chủ đầu tư sẽ cử cán bộ theo dõi, hợp tác, hỗ trợ với nhà thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng và cung cấp những tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ của tư vấn, kể cả các tài liệu nghiên cứu liên quan hiện có nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu tư vấn thực hiện nhiệm vụ của mình. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của hợp đồng.
VI. Các nội dung khác

- Nhà thầu nghiên cứu và xác định giá dự thầu cho phù hợp với Văn bản số 9886/VPCP-KTTH ngày 13/10/2025 của Văn phòng Chính phủ về việc uỷ quyền báo cáo UBTVQH về tình hình thực hiện kế hoạch  ĐTC năm 2025 và dự kiến kế hoạch ĐTC năm 2026.
